CHƯƠNG 4
BÀI 5. CƠ NĂNG
TÓM TẮT LÝ THUYẾT

+ Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của trọng lực bằng tổng động năng và thế năng trọng trường của vật.

+ Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi bằng tổng động năng và thế năng đàn hồi của vật.

+ Nếu không có tác dụng của các lực khác (như lực cản, lực ma sát...) thì trong quá trình chuyển động, cơ năng của vật chịu tác dụng của trọng lực hay chịu tác dụng của lực đàn hồi là một đại lượng bảo toàn.
TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

Câu 1. Cơ năng là một đại lượng


A. luôn luôn dương.

B. luôn luôn dương hoặc bằng không.


C. có thể dương, âm hoặc bằng không.
D. luôn luôn khác không.
Câu 2. Một vật nhỏ được ném lên từ một điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình MN

A. động năng tăng.

B. thế năng giảm.


C. cơ năng cực đại tại N.

D. cơ năng không đổi.
Câu 3. Khi có tác dụng của cả trọng lực và lực đàn hồi thì cơ năng của vật được tính gồm

A. động năng và thế năng trọng lực.


B. động năng và thế năng đàn hồi.


C. động năng, thế năng đàn hồi và  thế năng trọng lực.


D. thế năng đàn hồi và  thế năng trọng lực.
Câu 4. Một quả bóng được ném với một vận tốc đầu xác định. Đại lượng nào không đổi trong khi quả bóng chuyển động?


A. Thế năng.
B. Động năng
C. Động lượng.
D. Gia tốc.
Câu 5. . Cơ năng của một vật được bảo toàn khi


A. Vật đứng yên.

B. Vật chuyển động thẳng đều.


C. Vật chuyển động không có ma sát.
D. Vật chuyển động tròn đều.
Câu 6. Một quả bóng được ném với vận tốc ban đầu xác định. Chọn mốc thế năng trọng trường ở mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí. Đại lượng nào không đổi khi quả bóng bay?

A. Thế năng.
B. Động lượng.
C. Động năng.
D. Cơ năng.
Câu 7. Một quả đạn pháo đang chuyển động thì nổ và bắn thành 2 mảnh


A. Động lượng và cơ năng toàn phần đều không bảo toàn.


B. Động lượng và động năng được bảo toàn. 

C. Chỉ cơ năng được bảo toàn.


D. Chỉ động lượng được bảo toàn.

Câu 8. Một con lắc gồm một quả cầu nhỏ, khối lượng m, treo vào đầu một sợi dây chiều dài 
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. Người ta kéo quả cầu tới vị trí mà dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 
[image: image2.wmf]30
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 rồi thả ra nhẹ nhàng. Bỏ qua sức cản không khí. Độ lực căng của dây khi quả cầu xuống tới vị trí thấp nhất là R. Chọn kết luận đúng.


A. R không phụ thuộc 
[image: image3.wmf]l

.

B. R tỉ lệ thuận với 
[image: image4.wmf]l

.


C. R tỉ lệ nghịch với 
[image: image5.wmf]l

.

D. R tỉ lệ thuận với căn bậc hai của 
[image: image6.wmf]l

.
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TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP CHUNG:
* Định luật bảo toàn cơ năng (vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực):
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* Định luật bảo toàn cơ năng (vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi):
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* Nếu có thêm lực cản, lực ma sát… (gọi chung là lực 
[image: image9.wmf]c

F

) thì cơ năng không bảo toàn. Lúc này, độ biến thiên cơ năng bằng công của lực 
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Câu 1. Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu có độ lớn 2 m/s. Biết khối luợng của vật bằng 0,5 kg, lấy 
[image: image12.wmf]10
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. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu?


A. 4 J.
B. 1 J.
C. 5 J.
D. 8 J.
Hướng dẫn

 * Cơ năng: 
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 ( Chọn C.
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Câu 2. Từ độ cao 5,0 m so với mặt đất, người ta ném một vật khối lượng 200 g thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 2 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy 
[image: image14.wmf]10
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. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Xác định cơ năng của vật tại vị trí cao nhất mà vật đạt tới.

A. 8,0 J.
B. 10,4 J.
C. 4,0 J.
D. 16 J.
Hướng dẫn

*
Cơ năng được bảo toàn nên cơ năng tại vị trí cao nhất bằng cơ năng tại lúc bắt đầu ném:
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( Chọn B
Câu 3. Một vật khối lượng 100 g được ném thẳng đứng từ độ cao 5,0 m lên phía trên với độ lớn vận tốc đầu là 10 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy 
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. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Cơ năng của vật tại vị trí của nó sau 0,50 s kể từ khi chuyển động là


A. 8,0 J.
B. 10,4 J.
C. 10 J.
D. 16 J.
[image: image274.png]


Hướng dẫn

*
Cơ năng được bảo toàn nên cơ năng tại vị trí cao nhất bằng cơ năng tại lúc bắt đầu ném:
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( Chọn C.

Câu 4. Một vật có khối lượng 1 kg đang ở cách mặt đất một khoảng 
[image: image18.wmf]20
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. Ở chân đường thẳng đứng đi qua vật có một cái hố sâu 
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. Bỏ qua sức cản của không khí. Cho vật rơi không vận tốc ban đầu, độ lớn vận tốc của vật khi chạm đáy hố gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 10 m/s.
B. 23 m/s.
C. 26 m/s.
D. 18 m/s.
Hướng dẫn
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*
Chọn mốc thế tại B.

* Theo định luật bảo toàn cơ năng: 
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( Chọn B.
Câu 5. Một vận động viên bơi lội, nhảy thẳng đứng không vận tốc ban đầu từ trên cầu xuống bể bơi. Cho biết cầu nhảy có độ cao 10 m so với mặt nước. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy 
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. Độ lớn vận tốc của vận động viên này ngay trước khi chạm mặt nước gần giá trị nào nhất sau đây?


A. l0 m/s.
B. 23 m/s.
C. 14m/s.
D. 18m/s.
Hướng dẫn

Cách 1:

[image: image276.png]


*
Từ: 
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 ( Chọn C.

Cách 2:

*
Chọn mốc thế tại mặt nước.

* Theo định luật bảo toàn cơ năng: 
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 ( Chọn C.
Câu 6. Từ độ cao 180 m, người ta thả rơi một vật nặng không vận tốc ban đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 
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. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Khi thế năng bằng động năng thì vật có độ cao z có độ lớn vận tốc là v. Giá trị 
[image: image28.wmf]/
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 gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 2,0 s.
B. 2,5 s.
C. 3,0 s.
D. 3,5 s.
Hướng dẫn
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* Theo định luật bảo toàn cơ năng: 
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( Chọn A.

Câu 7. Từ độ cao 25 m người ta ném thẳng đứng một vật nặng lên cao với độ lớn vận tốc ban đầu bằng 20 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 
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. Độ cao cực đại (so với mặt đất) mà vật đạt được là


A. 60 m.
B. 45 m.
C. 20 m.
D. 80 m.
[image: image278.png]


Hướng dẫn

Cách 1:
* Từ: 
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( Chọn B.

Cách 2:
[image: image279.png]


* Chọn gốc thế năng ở mặt đất.

* Theo định luật bảo toàn cơ năng: 
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( Chọn B.

Câu 8. Từ độ cao 25 m người ta ném thẳng đứng một vật nặng lên cao với độ lớn vận tốc ban đầu bằng 20 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 
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. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Khi thế năng bằng nửa động năng thì vật ở độ cao so với mặt đất là z và có tốc độ là v. Giá trị 
[image: image36.wmf]/
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 gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 1,0 s.
B. 0,5 s.
C. 0,6 s.
D. 0,8 s.
Hướng dẫn

* Theo định luật bảo toàn cơ năng: 
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 ( Chọn C.

Câu 9. Một vật có khối lượng 
[image: image40.wmf]3
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 được đặt ở điểm A trong trọng trường và thế năng tại vị trí đó bằng 
[image: image41.wmf]600
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. Thả tự do không vận tốc đầu để vật rơi tới mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng 
[image: image42.wmf]900
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. Bỏ qua mọi ma sát. Mức 0 của thế năng đã chọn là mức đi qua điểm G và tốc độ của vật tại điểm này là 

A. 10 m/s.
B. 20 m/s.
C. 60 m/s.
D. 80 m/s.
[image: image280.png]


Hướng dẫn

* Theo định luật bảo toàn cơ năng: 
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 ( Chọn B.

Câu 10. Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image45.wmf]1
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. Kéo cho dây làm với đường thẳng đứng một góc 
[image: image46.wmf]45
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 rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 
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. Độ lớn vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí mà sợi dây làm với đường thẳng đứng một góc 
[image: image48.wmf]30
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 là 

A. 1,05 m/s.
B. 1,96 m/s.
C. 2,42 m/s.
D. 1,78 m/s.
Hướng dẫn
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* Chọn mốc thế năng qua vị trí cân bằng O.
* Cơ năng tại vị trí B bất kì: 
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* Từ: 
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( Chọn D.
Câu 11. Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image52.wmf]1
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. Kéo cho dây làm với đường thẳng đứng một góc 
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 rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 
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. Độ lớn vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí cân bằng là

A. 1,05 m/s.
B. 1,96 m/s.
C. 2,42 m/s.
D. 1,78 m/s.
Hướng dẫn
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* Chọn mốc thế năng qua vị trí cân bằng O.

* Cơ năng tại vị trí B bất kì: 
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* Từ: 
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 ( Chọn C.
Câu 12. Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 
[image: image58.wmf]1
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 treo vào sợi dây có chiều dài 
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. Kéo vật đến vị trí dây làm với đường thẳng đứng một góc 
[image: image60.wmf]60
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 rồi thả nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 
[image: image61.wmf]10
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. Độ lớn lực căng của sợi dây khi nó đi qua vị trí sợi dây hợp với đường thẳng đứng một góc 
[image: image62.wmf]30

°

 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 15 N.
B. 16 N.
C. 22N.
D. 18 N.
Hướng dẫn
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*
Chọn mốc thế năng qua vị trí cân bằng O.

*
Cơ năng tại vị trí B bất kì: 
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* Từ: 
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* Lực hướng tâm: 
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 ( Chọn B.
Câu 13. Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 
[image: image68.wmf]1
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 cm

. Kéo vật đến vị trí dây làm với đường thẳng đứng một góc 
[image: image70.wmf]60

°

 rồi thả nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 
[image: image71.wmf]10
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 m/s

. Độ lớn lực căng của sợi dây khi nó đi qua vị trí cân bằng gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 15 N.
B. 16 N.
C. 22N.
D. 19 N.
Hướng dẫn
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*
Chọn mốc thế năng qua vị trí cân bằng O.

*
Cơ năng tại vị trí B bất kì: 
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* Từ: 
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* Lực hướng tâm: 
[image: image75.wmf](
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 ( Chọn D.

Câu 14. Một viên đạn khối lượng 
[image: image77.wmf]20
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 bay theo phương ngang với vận tốc có độ lớn 400 m/s găm vào khối gỗ khối lượng 
[image: image78.wmf]2600
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 đang đứng yên treo vào sợi dây có chiều dài 1 m. Lấy 
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. Góc lệch cực đại của dây so với phương thẳng đứng gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 
[image: image80.wmf]45

°

.
B. 
[image: image81.wmf]58

°

.
C. 
[image: image82.wmf]73
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.
D. 
[image: image83.wmf]87

°

.
Hướng dẫn
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* Định luật bảo toàn động lượng cho hệ đạn + khối gỗ theo phương ngang tại điểm O: 
[image: image84.wmf](
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* Định luật bảo toàn cơ năng cho hệ tại O và A (điểm cao nhất):
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( Chọn B.
Câu 15. Một vật có khối lượng 40 kg gắn vào đầu lò xo nằm ngang có độ cứng 500 N/m. Chọn mốc thế năng lại vị trí cân bằng. Tính cơ năng của hệ nếu vật được thả không vận tốc ban đầu từ vị trí lò xo có độ biến dạng 0,2 m. Bỏ qua ma sát.


A. 5 J.
B. 10 J.
C. 20 J.
D. 50 J.
[image: image286.png]


Hướng dẫn

* Cơ năng: 
[image: image87.wmf](
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( Chọn B.
Câu 16. Một vật có khối lượng 40 kg gắn vào đầu lò xo nằm ngang có độ cứng 500 N/m. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Bỏ qua ma sát. Từ vị trí lò xo có độ biến dạng 0,15 m truyền cho vật vận tốc ban đầu có hướng trùng với trục của lò xo và có độ lớn 0,35 m/s thì cơ năng của hệ gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 5 J.
B. 10 J.
C. 20J.
D. 8 J.
Hướng dẫn

[image: image287.png]


* Cơ năng: 
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 ( Chọn D.
Câu 17. Một lò xo có độ cứng 100 N/m được đặt trên mặt phẳng ngang: một đầu gắn cố định với giá đỡ, đầu còn lại gắn với một quả cầu khối lượng 40 g. Kéo quả cầu rời khỏi vị trí cân bằng của nó một đoạn 3 cm, rồi buông nhẹ để nó chuyển động. Bỏ qua lực ma sát, lực cản của không khí và khối lượng của lò xo. Độ lớn vận tốc của quả cầu khi nó về tới vị trí cân bằng gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 1,5 m/s.
B. 2 m/s.
C. 2,6 m/s.
D. 1,8 m/s.
Hướng dẫn
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* Chọn mốc thế năng lại vị trí cân bằng.

* Theo định luật bảo toàn cơ năng:
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( Chọn A.
Câu 18. Một vật nhỏ có khối lượng 
[image: image92.wmf]160
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 g

 gắn vào đầu của một lò xo đàn hồi có độ cứng 
[image: image93.wmf]100
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 N/m

, khối lượng không đáng kể; đầu kia của lò xo được giữ cố định. Tất cả nằm trên một mặt ngang không ma sát. Vật được đưa về vị trí mà tại đó lò xo dãn 5 cm. Sau đó truyền cho vật vận tốc ban đầu hướng dọc theo trục của lò xo với độ lớn 0,8 m/s. Độ lớn vận tốc của vật khi qua vị trí lò xo không biến dạng là 
[image: image94.wmf]1

v

 và qua vị trí lò xo dãn 3 cm là 
[image: image95.wmf]2

v

. Giá trị của 
[image: image96.wmf](
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vv
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 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,5 m/s.
B. 0,2 m/s.
C. 0,26 m/s.
D. 0,18 m/s.
Hướng dẫn
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* Chọn mốc thế năng và gốc tọa độ tại vị trí lò xo không biến dạng, chiều dương của trục tọa độ trùng chiều lò xo dãn.

* Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:

+ Tại vị trí lò xo không biến dạng:
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+ Tại vị trí lò xo dãn 3 cm: 
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( Chọn B.
Câu 19. Vật khối lượng M nối với một lò xo (đầu còn lại của lò xo gắn cố định) đang dao động điều hòa với biên độ 8 cm dọc theo trục Ox nằm ngang trùng với trục của lò xo. Tại thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng thì một miếng chất dẻo khối lượng 
[image: image102.wmf]169
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 rơi thẳng từ trên xuống và dính vào vật. Nếu sau va chạm hệ dao động điều hòa thì biên độ dao động của hệ bằng

A. 6,4 cm.
B. 4,8 cm.
C. 3,2 cm.
D. 2,5 cm.
[image: image290.png]


Hướng dẫn

* Ngay trước lúc va chạm: 
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* Ngay sau lúc va chạm: 
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( Chọn B.
Câu 20. Một lò xo có độ cứng 200 N/m được treo thẳng đứng: đầu trên gắn cố định với giá đỡ, đầu dưới gắn với quả cầu khối lượng 80 g. Kéo quả cầu rời khỏi vị trí cân bằng của nó một đoạn 5,0 cm xuống phía dưới, sau đó thả nhẹ đế nó chuyển động. Độ lớn vận tốc của quả cầu khi nó về tới vị trí cân bằng gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 1,5 m/s.
B. 2 m/s.
C. 2,6 m/s.
D. 1,8 m/s.
Hướng dẫn
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* Chọn mốc thế năng tại vị trí của vật mà lò xo không biến dạng.

* Theo định luật bảo toàn cơ năng:
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[image: image107.wmf](
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( Chọn C.
Câu 21. Một lò xo có độ cứng k, khối lượng không đáng kể, được treo thẳng đứng, đầu dưới gắn với một vật nặng. Từ vị trí cân bằng O, kéo vật nặng thẳng đứng xuống phía dưới đến A với 
[image: image108.wmf]OAx
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. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng O. Tính thế năng của hệ (lò xo và vật nặng) tại A.

A. 
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D. 
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Hướng dẫn
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* Thế năng của vật tại A gồm thế năng đàn hồi và thế năng trọng lực.
+ Thế năng đàn hồi: 
[image: image113.wmf](
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; vì chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng O nên thế năng đàn hồi tại vị trí cân bằng: 
[image: image114.wmf](
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; Ở vị trí cân bằng lực đàn hồi cân bằng với trọng lực nên: 
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+ Thế năng trọng lực: 
[image: image116.wmf](
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 vì A ở dưới mốc thế năng.

*
Thế năng của hệ tại A: 
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( Chọn D.

Câu 22. Một lò xo đàn hồi có độ cứng 200 N/m, khối lượng không đáng kể, được treo thẳng đứng. Đầu dưới của lò xo gắn vào vật nhỏ khối lượng 
[image: image118.wmf]400
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. Vật được giữ tại vị trí lò xo không biến dạng, sau đó truyền cho vật vận tốc ban đầu thẳng đứng xuống dưới có độ lớn 30 cm/s. Lấy 
[image: image119.wmf]10
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. Độ lớn vận tốc của vật tại vị trí mà lực đàn hồi cân bằng với trọng lực của vật gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 54 cm/s.
B. 42 cm/s.
C. 46 cm/s.
D. 45 cm/s.
Hướng dẫn
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*
Ở vị trí cân bằng lực đàn hồi cân bằng với trọng lực:
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* Chọn mốc thế năng và gốc tọa độ tại vị trí cân bằng thì thế năng tại vị trí cân bằng bằng 0, thế năng tại vị trí có tọa độ E là 
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 nên theo định luật bảo toàn cơ năng ta có:
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( Chọn A.

Câu 23. Một quả cầu có khối lượng 
[image: image123.wmf]100
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 treo vào lò xo có độ cứng 
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. Lấy 
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. Độ dãn của lò xo khi quả cầu ở vị trí cân bằng là 
[image: image126.wmf]0
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. Kéo quả cầu theo phương thẳng đứng xuống phía dưới cách vị trí cân bằng một khoảng 
[image: image127.wmf]2
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 rồi rồi truyền cho nó vận tốc hướng thẳng đứng xuống với độ lớn 
[image: image128.wmf]40
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 thì độ lớn vận tốc của quả cầu khi nó đi qua vị trí cân bằng là 
[image: image129.wmf]cb
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. Giá trị của 
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 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,014 s.
B. 0,042 s.
C. 0,013 s.
D. 0,016 s.
Hướng dẫn
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*
Ở vị trí cân bằng lực đàn hồi cân bằng với trọng lực:
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* Chọn mốc thế năng và gốc tọa độ tại vị trí cân bằng thì thế năng tại vị trí cân bằng bằng 0, thế năng tại vị trí có tọa độ x là 
[image: image132.wmf]2
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 nên theo định luật bảo toàn cơ năng ta có:
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( Chọn C.

Câu 24. Một khẩu súng đồ chơi có một lò xo dài 10 cm, lúc bị nén chỉ còn dài 4 cm thì có thể bắn thẳng đứng một viên đạn có khối lượng 30 g lên cao 6 m. Lấy 
[image: image134.wmf]10

g

=

2

 m/s

. Tìm độ cứng của lò xo.


A. 1500 N/m.
B. 2000 N/m.


C. 1000 N/m.
D. 1800 N/m.
Hướng dẫn

* Theo định luật hảo toàn cơ năng:
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( Chọn C.
Câu 25. Từ một đỉnh tháp cao 20 m, người ta ném thẳng đứng lên cao một hòn đá khối lượng 50 g với tốc độ ban đầu 18 m/s. Khi rơi chạm mặt đất, tốc độ của hòn đá bằng 20 m/s. Lấy 
[image: image136.wmf]10
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. Độ lớn công của lực cản do không khí tác dụng lên hòn đá gần giá trị nào nhất sau đây


A. 5,5 J.
B. 8,5 J.
C. 8,2 J.
D. 6,9 J.
Hướng dẫn

*
Chọn mốc thế năng qua chân dốc.

* Cơ năng tại A và O lần lượt: 
[image: image137.wmf](
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[image: image138.wmf](
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( Chọn C.
Câu 26. Một vật khối lượng 10 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh của một mặt dốc có độ cao 20 m. Tới chân mặt dốc, vật có tốc độ 15 m/s. Lấy 
[image: image139.wmf]10
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. Độ lớn công của lực ma sát trên mặt dốc này bằng


A. 565 J.
B. 875 J.
C. 1200 J.
D. 1600 J.
Hướng dẫn

*
Chọn mốc thế năng qua chân dốc.

* Cơ năng tại C và A lần lượt: 
[image: image140.wmf](
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( Chọn B.
Câu 27. Một ô tô khối lượng 1000 kg (mất phanh, tắt máy), trượt thẳng từ đỉnh xuống chân một đoạn đường dốc nghiêng AB dài 100 m và bị dừng lại sau khi chạy thắng tiếp thêm một đoạn đường nằm ngang BC dài 35 m. Cho biết đỉnh dốc A cao 30 m và các mặt đường có cùng hệ số ma sát. Lấy 
[image: image142.wmf]10
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. Độ lớn công của lực ma sát trên cả đoạn đường ABC bằng


A. 0,5 MJ.
B. 0,4 MJ.
C. 0,3 MJ.
D. 1,6 MJ.
Hướng dẫn

*
Chọn mốc thế năng qua chân dốc.

*
Cơ năng tại C và A lần lượt:
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 ( Chọn C.

Câu 28. Một ô tô khối lượng 1000 kg (mất phanh, tắt máy), trượt thẳng từ đỉnh xuống chân một đoạn đường dốc nghiêng AB dài 100 m và bị dừng lại sau khi chạy thẳng tiếp thêm một đoạn đường nằm ngang BC dài 35 m. Cho biết đỉnh dốc A cao 30 m và các mặt đường có cùng hệ số ma sát 
[image: image145.wmf]m

. Lấy 
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. Giá trị của 
[image: image147.wmf]m

 gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 0,54.
B. 0,42.
C. 0,23.
D. 0,36.
Hướng dẫn

*
Chọn mốc thế năng qua chân dốc.

*
Công của lực ma sát bằng độ biến thiên cơ năng:
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( Chọn C.
Câu 29. Hai hạt có khối lượng 
[image: image151.wmf]1

m

 và 
[image: image152.wmf]2
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, có động năng 
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W

 và 
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W

, chuyển động đến va chạm với nhau. Độ lớn động lượng của hạt 1 sau va chạm bằng độ lớn động lượng của hạt 2 trước va chạm và độ lớn động lượng của hạt 2 sau va chạm bằng độ lớn động lượng của hạt 1 trước va chạm. Biết 
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. Cơ năng mất đi do va chạm bằng


A. 1 J.
B. 1,5 J.
C. 1,125 J.
D. 2,125 J.
Hướng dẫn

* Từ 
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* Động năng các hạt trước va chạm 
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* Động năng các hạt sau va chạm 
[image: image159.wmf](
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* Cơ năng bị mất: 
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( Chọn C.
Câu 30. Vật khối lượng 
[image: image161.wmf]1

3

m

=

 kg

 chuyển động với vận tốc có độ lớn v đến va chạm với một vật đứng yên. Sau va chạm, 
[image: image162.wmf]1

m

 chuyển động theo phương hợp với phương chuyển động ban đầu một góc 
[image: image163.wmf]90

°

 với vận tốc có độ lớn 
[image: image164.wmf]2
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. Nếu trong va chạm này động lượng được bảo toàn và cơ năng được bảo toàn thì khối lượng vật thứ hai bằng 


A. 5 kg.
B. 3,5 kg.
C. 4,5 kg.
D. 3 kg.

Hướng dẫn

* Từ: 
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* Động lượng bảo toàn: 
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* Cơ năng bảo toàn: 
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( Chọn A.

BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ VÀ BIẾN TƯỚNG

Câu 1. Từ độ cao 180 m, người ta thả rơi một vật nặng không vận tốc ban đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 
[image: image169.wmf]10
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. Độ lớn vận tốc của vật lúc chạm đất là

A. 60m/s.
B. 23 m/s.
C. 26 m/s.
D. 80m/s.
Câu 2. Một vật được ném thẳng đứng lên cao từ mặt
đất với vận tốc có độ lớn 6 m/s, bỏ qua sức cản không khí, lấy 
[image: image170.wmf]10
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. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Vị trí mà thế năng bằng động năng có độ cao là

A. 0,9 m.
B. 1,8 m.
C. 3 m.
D. 5 m.
Câu 3. Một vật được ném thẳng đứng từ mặt đất lên cao với vật tốc có độ lớn 8 m/s, bỏ qua sức cản không khí, lấy 
[image: image171.wmf]10
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. Độ cao cực đại mà vật đạt được là

A. 80 m.
B. 0,8 m.
C. 3,2 m.
D. 6,4 m.
Câu 4. Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 
[image: image172.wmf]1
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treo vào sợi dây có chiều dài 
[image: image173.wmf]40
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. Kéo vật đến vị trí dây làm với đường thẳng đứng một góc 
[image: image174.wmf]60

°

 rồi thả nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 
[image: image175.wmf]10
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. Độ lớn vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí mà sợi dây làm với đường thẳng đứng một góc 
[image: image176.wmf]30

°

 là

A. 1,71 m/s.
B. 1,96 m/s.
C. 2,42 m/s.
D. 1,78 m/s.
Câu 5. Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 
[image: image177.wmf]1
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 treo vào sợi dây có chiều dài 
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. Kéo vật đến vị trí dây làm với đường thẳng đứng một góc 
[image: image179.wmf]60

°

 rồi thả nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 
[image: image180.wmf]10
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. Độ lớn vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí cân bằng là

A. 1,71 m/s.
B. 2,00 m/s.
C. 2,42 m/s.
D. 1,78 m/s.
Câu 6. Một ô tô khối lượng 1000 kg (mất phanh, tắt máy), trượt thẳng từ đỉnh xuống chân một đoạn đường dốc nghiêng AB dài 100 m và bị dừng lại sau khi chạy thẳng tiếp thêm một đoạn đường nằm ngang BC dài 35 m. Cho biết đỉnh dốc A cao 30 m và các mặt đường có cùng hệ số ma sát. Lấy 
[image: image181.wmf]10
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. Động năng tại B gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 80 kJ.
B. 85 kJ.
C. 12 kJ.
D. 96 kJ.
Câu 7. Một súng lò xo có hệ số đàn hồi 
[image: image182.wmf]50
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 được đặt nằm ngang, tác dụng một lực để lò xo bị nén một đoạn 2,5 cm. Khi được thả, lò xo bung ra tác dụng vào một mũi tên nhựa có khối lượng 
[image: image183.wmf]5
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 làm mũi tên bị bắn ra. Bỏ qua lực cản, khối lượng của lò xo. Tính độ lớn vận tốc của mũi tên được bắn đi.

A. 1,5 m/s.
B. 2,5 m/s.
C. 3,6 m/s.
D. 1,8 m/s.
Câu 8. Một quả cầu có khối lượng 
[image: image184.wmf]100
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 treo vào lò xo có độ cứng 
[image: image185.wmf]100
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. Lấy 
[image: image186.wmf]10
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. Độ dãn của lò xo khi quả cầu ở vị trí cân bằng là 
[image: image187.wmf]0

D

l

. Kéo quả cầu theo phương thẳng đứng xuống phía dưới cách vị trí cân bằng một khoảng 
[image: image188.wmf]2
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 rồi thả không vận tốc đầu thì độ lớn vận tốc của quả cầu khi nó đi qua vị trí cân bằng là 
[image: image189.wmf]cb
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. Giá trị của 
[image: image190.wmf]0
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 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,014 s.
B. 0,042 s.
C. 0,023 s.
D. 0,016 s.
Câu 9. Một vật nhỏ có khối lượng 
[image: image191.wmf]160
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 gắn vào đầu của một lò xo đàn hồi có độ cứng 
[image: image192.wmf]100
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, khối lượng không đáng kể; đầu kia của của lò xo được giữ cố định. Tất cả nằm trên một mặt ngang không ma sát. Vật được đưa về vị trí mà tại đó lò xo dãn 5 cm. Sau đó vật được thả nhẹ nhàng, vật chuyển động dọc theo trục của lò xo. Độ lớn vận tốc của vật khi qua vị trí lò xo không biến dạng là 
[image: image193.wmf]1

v

 và qua vị trí lò xo dãn 3 cm là 
[image: image194.wmf]2
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. Giá trị của 
[image: image195.wmf](
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 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,5 m/s.
B. 0,32 m/s.
C. 0,26 m/s.
D. 0,18 m/s.
Câu 10. Một lò xo đàn hồi có độ cứng 200 N/m, khối lượng không đáng kể, được treo thẳng đứng. Đầu dưới của lò xo gắn vào vật nhỏ khối lượng 
[image: image196.wmf]400
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. Vật được giữ tại vị trí lò xo không biến dạng, sau đó thả nhẹ nhàng cho vật chuyển động. Lấy 
[image: image197.wmf]10
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. Độ lớn vận tốc của vật tại vị trí mà lực đàn hồi cân bằng với trọng lực của vật gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 44 cm/s.
B. 42 cm/s.
C. 46 cm/s.
D. 45 cm/s.
Câu 11. Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu có độ lớn 4 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg, lấy 
[image: image198.wmf]10
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. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu?


A. 4 J.
B. 1 J.
C. 5 J.
D. 8 J.
Câu 12. Từ độ cao 5,0 m so với mặt đất, người ta ném một vật khối lượng 200 g thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 6 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy 
[image: image199.wmf]10
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. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Xác định cơ năng của vật tại vị trí cao nhất mà vật đạt tới.

A. 8,0 J.
B. 10,4 J.
C. 13,6 J.
D. 16 J.
Câu 13. Một vật khối lượng 100 g được ném thẳng đứng từ độ cao 7,0 m lên phía trên với vận tốc đầu là 10 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy 
[image: image200.wmf]10
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. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Cơ năng của vật tại vị trí của nó sau 0,50 s kể từ khi chuyển động là

A. 12 J.
B. 10,4 J.
C. 10 J.
D. 16 J.
Câu 14. Một vật có khối lượng 1 kg đang ở cách mặt đất một khoảng 
[image: image201.wmf]20
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. Ở chân đường thẳng đứng đi qua vật có một cái hố sâu 
[image: image202.wmf]10
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. Cho 
[image: image203.wmf]10
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. Bỏ qua sức cản của không khí. Cho vật rơi không vận tốc ban đầu, độ lớn vận tốc của vật khi chạm đáy hố gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 24 m/s.
B. 23 m/s.
C. 26 m/s.
D. 18 m/s.
Câu 15. Một vận động viên bơi lội, nhảy thẳng đứng không vận tốc ban đầu từ trên cầu xuống bể bơi. Cho biết cầu nhảy có độ cao 15 m so với mặt nước. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy 
[image: image204.wmf]10

g

=

2

 m/s

. Độ lớn vận tốc của vận động viên này ngay trước khi chạm mặt nước gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 17 m/s.
B. 23 m/s.
C. 14 m/s.
D. 18 m/s.
Câu 16. Từ độ cao 180 m, người ta thả rơi một vật nặng không vận tốc ban đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 
[image: image205.wmf]10
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. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Khi thế năng bằng hai lần động năng thì vật có độ cao z có độ lớn vận tốc là v. Giá trị 
[image: image206.wmf]/
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 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 2,0 s.
B. 2,5 s.
C. 3,0 s.
D. 3,5 s.
Câu 17. Từ độ cao 23 m người ta ném thẳng đứng một vật nặng lên cao với độ lớn vận tốc ban đầu bằng 20 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 
[image: image207.wmf]10
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. Độ cao cực đại (so với mặt đất) mà vật đạt được là

A. 60 m.
B. 45 m.
C. 20 m.
D. 43 m.
Câu 18. Từ độ cao 25 m người ta ném thẳng đứng một vật nặng lên cao với độ lớn vận tốc ban đầu bằng 25 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 
[image: image208.wmf]10
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. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Khi thế năng bằng nửa động năng thì vật ở độ cao so với mặt đất là z và có tốc độ là v. Giá trị 
[image: image209.wmf]/
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 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,7 s.
B. 0,5 s.
C. 0,6 s.
D. 0,8 s.
Câu 19. Một vật có khối lượng 
[image: image210.wmf]4
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 được đặt ở điểm A trong trọng trường và thế năng tại vị trí đó bằng 
[image: image211.wmf]200
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. Thả tự do không vận tốc đầu để vật rơi tới mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng 
[image: image212.wmf]900

tO

W

=-

 J

. Bỏ qua mọi ma sát. Mức 0 của thế năng đã chọn là mức đi qua điểm G và tốc độ của vật tại điểm này là

A. 10 m/s.
B. 20 m/s.
C. 60 m/s.
D. 80 m/s.
Câu 20. Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image213.wmf]1
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. Kéo cho dây làm với đường thẳng đứng một góc 
[image: image214.wmf]45

°

 rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 
[image: image215.wmf]10
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. Độ lớn vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí mà sợi dây làm với đường thang đứng một góc 
[image: image216.wmf]35

°

 là 


A. 1,50 m/s.
B. 1,96 m/s.
C. 2,42 m/s.
D. 1,78 m/s.

Câu 21. Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image217.wmf]1
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. Kéo cho dây làm với đường thẳng đứng một góc 
[image: image218.wmf]42

°

 rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 
[image: image219.wmf]10
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. Độ lớn vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí cân bằng là
 


A. 2,27 m/s.
B. 1,96 m/s.
C. 2,42 m/s.
D. 1,78 m/s.
Câu 22. Một con lắc đon gồm vật nặng khối lượng 
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 treo vào sợi dây có chiều dài 
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. Kéo vật đến vị trí dây làm với đường thẳng đứng một góc 
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 rồi thả nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 
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. Độ lớn lực căng của sợi dây khi nó đi qua vị trí sợi dây hợp với đường thẳng đứng một góc 
[image: image224.wmf]20

°

 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 15N.
B. 16N.
C. 22N.
D. 18N.
Câu 23. Một con lắc đon gồm vật nặng khối lượng 
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 treo vào sợi dây có chiều dài 
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. Kéo vật đến vị trí dây làm với đường thẳng đứng một góc 
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 rồi thả nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 
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. Độ lớn lực căng của sợi dây khi nó đi qua vị trí cân bằng gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 17N.
B. 16N.
C. 22N.
D. 18N.
Câu 24. Một viên đạn khối lượng 
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 bay theo phương ngang với vận tốc có độ lớn 450 m/s găm vào khối gỗ khối lượng 
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 đang đứng yên treo vào sợi dây có chiều dài 1 m. Lấy 
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. Góc lệch cực đại của dây so với phương thắng đứng gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 
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C. 
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Câu 25. Một vật có khối lượng 40 kg gắn vào đầu lò xo nằm ngang có độ cứng 500 N/m. Chọn mốc thế năng lại vị trí cân bằng. Bỏ qua ma sát. Nếu vật được thả không vận tốc ban đầu từ vị trí lò xo có độ biến dạng 0,15 m thì cơ năng của hệ gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 5 J.
B. 10 J.
C. 20 J.
D. 50 J.
Câu 26. Một lò xo có độ cứng 100 N/m được đặt trên mặt phẳng ngang: một đầu gắn cố đinh với giá đỡ, đầu còn lại gắn với một quả cầu khối lượng 40 g. Kéo quả cầu rời khỏi vị trí cân bằng của nó một đoạn 6 cm, rồi buông tay ra để nó chuyển động. Bỏ qua lực ma sát, lực cản của không khí và khối lượng của lò xo. Độ lớn vận tốc của quả cầu khi nó về tới vị trí cân bằng gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 1,5 m/s.
B. 2m/s.
C. 2,6 m/s.
D. 2,8 m/s.
Câu 27. Một vật nhỏ có khối lượng 
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 gắn vào đầu của một lò xo đàn hồi có độ cứng 
[image: image237.wmf]100
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, khối lượng không đáng kể; đầu kia của lò xo được giữ cố định. Tất cả nằm trên một mặt ngang không ma sát. Vật được đưa về vị trí mà tại đó lò xo dãn 6 cm. Sau đó truyền cho vật vận tốc ban đầu hướng dọc theo trục của lò xo với độ lớn 0,8 m/s. Độ lớn vận tốc của vật khi qua vị trí lò xo không biến dạng là 
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 và qua vị trí lò xo dãn 3 cm là 
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 gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 0,5 m/s.
B. 0,2 m/s.
C. 0,26 m/s.
D. 0,18 m/s.
Câu 28. Vật khối lượng M nối với một lò xo (đầu còn lại của lò xo gắn cố định) đang dao động điều hòa với biên độ 9 cm dọc theo trục Ox nằm ngang trùng với trục của lò xo. Tại thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng thì một miếng chất dẻo khối lượng 
[image: image241.wmf]16/9
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 rơi thẳng từ trên xuống và dính vào vật. Nếu sau va chạm hệ dao động điều hòa thì biên độ dao động của hệ bằng


A. 5,4 cm.
B. 4,8 cm.
C. 3,2 cm.
D. 2,5 cm.
Câu 29. Một lò xo có độ cứng 200 N/m được treo thẳng đứng: đầu trên gắn cố định với giá đỡ, đầu dưới gắn với quả cầu khối lượng 80 g. Kéo quả cầu rời khỏi vị trí cân bằng của nó một đoạn 7,0 cm xuống phía dưới, sau đó thả nhẹ để nó chuyển động. Độ lớn vận tốc của quả cầu khi nó về tới vị trí cân bằng gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 3,6 m/s.
B. 2 m/s.
C. 2,6 m/s.
D. 1,8 m/s.
Câu 30. Một lò xo đàn hồi có độ cứng 200 N/m, khối lượng không đáng kể, được treo thẳng đứng. Đầu dưới của lò xo gắn vào vật nhỏ khối lượng 
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. Vật được giữ tại vị trí lò xo không biến dạng, sau đó truyền cho vật vận tốc ban đầu thẳng đứng xuống dưới có độ lớn 40 cm/s. Lấy 
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. Độ lớn vận tốc của vật tại vị trí mà lực đàn hồi cân bằng với trọng lực của vật gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 54 cm/s.
B. 42 cm/s.
C. 59 cm/s.
D. 45 cm/s.
Câu 31. Một quả cầu có khối lượng 
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 treo vào lò xo có độ cứng 
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. Lấy 
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. Độ dãn của lò xo khi quả cầu ở vị trí cân bằng là 
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D

l

. Kéo quả cầu theo phương thẳng đứng xuống phía dưới cách vị trí cân bằng một khoảng 
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 rồi rồi truyền cho nó vận tốc hướng thẳng đứng xuống với độ lớn 
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 thì độ lớn vận tốc của quả cầu khi nó đi qua vị trí cân bằng là 
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. Giá trị của 
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 gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 0,014 s.
B. 0,01288 s.
C. 0,0131 s.
D. 0,016 s.
Câu 32. Một khẩu súng đồ chơi có một lò xo dài 10 cm, lúc bị nén chỉ còn dài 4 cm thì có thể bắn thẳng đứng một viên đạn có khối lượng 30 g lên cao 7,5 m. Lấy 
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. Tìm độ cứng của lò xo.

A. 1250 N/m.
B. 2000 N/m.
C. 1000 N/m.
D. 1800 N/m.
Câu 33. Từ một đỉnh tháp cao 18 m, người ta ném thẳng đứng lên cao một hòn đá khối lượng 50 g với tốc độ ban đầu 18 m/s. Khi rơi chạm mặt đất, tốc độ của hòn đá bằng 20 m/s. Lấy 
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g

=

2

 m/s

. Độ lớn công của lực cản do không khí tác dụng lên hòn đá gần giá trị nào nhất sau đây

A. 7,1 J.
B. 8,5 J.
C. 8,2 J.
D. 6,9 J.
Câu 34. Một vật khối lượng 10 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh của một mặt dốc có độ cao 20 m. Tới chân mặt dốc, vật có tốc độ 18 m/s. Lấy 
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. Độ lớn công của lực ma sát trên mặt dốc này bằng

A. 565 J.
B. 875 J.
C. 380 J.
D. 1600 J.
Câu 35. Một ô tô khối lượng 1000 kg (mất phanh, tắt máy), trượt thẳng từ đỉnh xuống chân một đoạn đường dốc nghiêng AB dài 100 m và bị dừng lại sau khi chạy thẳng tiếp thêm một đoạn đường nằm ngang BC dài 35 m. Cho biết đỉnh dốc A cao 50 m và các mặt đường có cùng hệ số ma sát. Lấy 
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. Độ lớn công của lực ma sát trên cả đoạn đường ABC bằng

A. 0,5 MJ.
B. 0,4 MJ.
C. 0,3 MJ.
D. 1,6 MJ.
Câu 36. Một ô tô khối lượng 1000 kg (mất phanh, tắt máy), trượt thẳng từ đỉnh xuống chân một đoạn đường dốc nghiêng AB dài 100 m và bị dừng lại sau khi chạy thẳng tiếp thêm một đoạn đường nằm ngang BC dài 35 m. Cho biết đỉnh dốc A cao 30 m và các mặt đường có cùng hệ số ma sát 
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. Lấy 
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. Giá trị của 
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 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,54.
B. 0,42.
C. 0,23.
D. 0,27.
Câu 37. Hai hạt có khối lượng 
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 và 
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, có động năng 
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, chuyển động đến va chạm với nhau. Độ lớn động lượng của hạt 1 sau va chạm bằng độ lớn động lượng của hạt 2 trước va chạm và độ lớn động lượng của hạt 2 sau va chạm bằng độ lớn động lượng của hạt 1 trước va chạm. Biết 
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. Cơ năng mất đi do va chạm bằng

A. 1 J.
B. 1,5 J.
C. 1,125 J.
D. 2,125 J.
Câu 38. Vật khối lượng 
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 chuyển động với vận tốc có độ lớn v đến va chạm với một vật đứng yên. Sau va chạm, 
[image: image266.wmf]1

m

 chuyển động theo phương hợp với phương chuyển động ban đầu một góc 
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 với vận tốc có độ lớn 
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. Nếu trong va chạm này động lượng được bảo toàn và cơ năng được bảo toàn thì khối lượng vật thứ hai bằng

A. 5 kg.
B. 3,5 kg.
C. 4,5 kg.
D. 7,8 kg.
Câu 39. Một con lắc gồm một quả cầu nhỏ, khối lượng 
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, treo vào đầu một sợi dây chiều dài 
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. Người ta kéo quả cầu tới vị trí mà dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 
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 rồi thả ra nhẹ nhàng. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy 
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. Độ lớn lực căng của sợi dây khi nó đi qua vị trí cân bằng gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 1,7 N.
B. 1,6 N.
C. 2,5 N.
D. 2,8 N.
ĐÁP ÁN BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ VÀ BIẾN TƯỚNG
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